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1.	 Đặt vấn đề
Giải quyết TCLĐCN tại toà án là 

phương thức giải quyết tranh chấp về quyền 
và nghĩa vụ phát sinh giữa các bên trong 
quá trình xác lập, thực hiện hoặc chấm dứt 
quan hệ lao động do toà án - với tư cách là 
cơ quan tài phán mang quyền lực nhà nước 
tiến hành theo trình tự, thủ tục luật định và 
phán quyết được đảm bảo thực hiện bằng 
cưỡng chế nhà nước. Trình tự, thủ tục sơ 
thẩm trong giải quyết TCLĐCN tại Tòa án 
được thực hiện theo quy định của Bộ luật 
Tố tụng dân sự (BLTTDS) năm 2015. 

2. Thực trạng quy định về trình tự, thủ 
tục sơ thẩm trong giải quyết tranh chấp lao 
động cá nhân tại Toà án 

2.1. Khởi kiện và thụ lý giải quyết tranh 
chấp lao động cá nhân

Thứ nhất, khởi kiện vụ án lao động 
Khởi kiện vụ án lao động là việc chủ 

thể có quyền khởi kiện làm đơn yêu cầu Tòa 
án giải quyết tranh chấp lao động nói chung 
và giải quyết TCLĐCN nói riêng để bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
các bên trong quan hệ lao động. Quyền khởi 
kiện vụ án lao động đối với TCLĐCN được 
quy định tại khoản 1 Điều 188, khoản 5 Điều 
189 Bộ luật Lao động năm 2019 (BLLĐ năm 
2019) và Điều 186 BLTTDS năm 2015. Theo 
đó, việc giải quyết tranh chấp lao động do 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 
giải quyết tranh chấp lao động tiến hành 
sau khi có yêu cầu của bên tranh chấp hoặc 
theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có thẩm quyền và được các bên tranh chấp 
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đồng ý. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền 
tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp 
pháp khởi kiện vụ án tại Tòa án có thẩm 
quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp của mình thông qua đơn kiện. 

Về hình thức, nội dung đơn khởi kiện 
phải đảm bảo các nội dung chính được quy 
định tại Điều 189 BLTTDS năm 2015. Ngoài 
ra, người khởi kiện phải gửi kèm theo đơn 
khởi kiện tài liệu, chứng cứ để chứng minh 
cho những yêu cầu của mình là có căn cứ và 
hợp pháp, chứng cứ chứng minh quyền, lợi 
ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm 
phạm. Trường hợp vì lý do khách quan mà 
người khởi kiện không thể nộp đầy đủ tài 
liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện thì 
họ phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để 
chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của 
người khởi kiện bị xâm phạm. Người khởi 
kiện bổ sung hoặc giao nộp bổ sung tài liệu, 
chứng cứ khác theo yêu cầu của Tòa án 
trong quá trình giải quyết vụ án1.

Tòa án phải nhận đơn kiện do đương 
sự nộp trực tiếp tại Tòa án hoặc gửi qua bưu 
điện và phải ghi vào sổ nhận đơn. Trong 
thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày được 
phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn 
khởi kiện và đưa ra một trong các quyết 
định: (i) Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi 
kiện; (ii) Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án 
theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ 
tục rút gọn nếu vụ án có đủ điều kiện để 
giải quyết theo thủ tục rút gọn quy định tại 
khoản 1 Điều 317 của BLTTDS; (iii) Chuyển 
đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền 
và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ 
án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 
khác; (iv) Trả lại đơn khởi kiện cho người 
khởi kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Tòa án.

Cần lưu ý đối với trường hợp khi ra 
quyết định trả lại đơn khởi kiện và tài liệu, 
chứng cứ kèm theo cho người khởi kiện, 

1  Khoản 5 Điều 189 BLTTDS năm 2015

Thẩm phán phải có văn bản nêu rõ lý do 
trả lại đơn khởi kiện, đồng thời gửi cho 
Viện kiểm sát cùng cấp. Đơn khởi kiện và 
tài liệu, chứng cứ mà Thẩm phán trả lại cho 
người khởi kiện phải được sao chụp và lưu 
tại Tòa án để làm cơ sở giải quyết khiếu 
nại, kiến nghị khi có yêu cầu. Tuy nhiên, 
BLTTDS năm 2015 và Điều 12 Thông tư liên 
tịch số 02/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC 
ngày 31/8/2016 quy định việc phối hợp giữa 
Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân 
trong việc thi hành một số quy định của 
BLTTDS chưa quy định trong thời hạn bao 
lâu thì Tòa án phải gửi văn bản trả lại đơn 
khởi kiện, đơn yêu cầu cho Viện kiểm sát, 
dẫn đến việc Tòa án gửi văn bản trả lại đơn 
khởi kiện, đơn yêu cầu không thống nhất về 
thời hạn từ đó có thể làm ảnh hưởng đến 
yêu cầu giải quyết kịp thời tranh chấp đã 
phát sinh.

Thứ hai, thụ lý vụ án lao động
Thụ lý vụ án lao động là việc Tòa án chấp 

nhận đơn khởi kiện của người khởi kiện và 
ghi vào sổ thụ lý của Tòa án. Sau khi nhận 
đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, 
Tòa án thụ lý vụ án khi người khởi kiện nộp 
cho Tòa án biên lai nộp tiền tạm ứng án phí 
(trừ trường hợp người khởi kiện được miễn 
hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí). 
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án 
phân công một thẩm phán xem xét đơn khởi 
kiện2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ 
ngày thụ lý vụ án, Chánh án Tòa án quyết 
định phân công Thẩm phán giải quyết vụ án. 
Đối với vụ án phức tạp, việc giải quyết có 
thể phải kéo dài thì Chánh án Tòa án phân 
công Thẩm phán dự khuyết để bảo đảm xét 
xử đúng thời hạn theo quy định của pháp 
luật3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ 
ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán phải thông 
báo bằng văn bản cho bị đơn, cơ quan, tổ 

2  Khoản 2 Điều 191 BLTTDS năm 2015
3  Khoản 2 Điều 197 BLTTDS năm 2015
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chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến 
việc giải quyết vụ án, cho Viện kiểm sát cùng 
cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án. Bị đơn 
ngoài việc nộp cho Tòa án văn bản ghi ý kiến 
của mình đối với yêu cầu của người khởi 
kiện thì trong một số trường hợp còn có yêu 
cầu phản tố đối với nguyên đơn, người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền yêu 
cầu độc lập. Các quyền này được chấp nhận 
khi thuộc một trong các trường hợp mà pháp 
luật tố tụng dân sự quy định4.

Nhìn chung, có thể thấy việc khởi kiện 
và thụ lý vụ án dân sự nói chung và vụ án 
lao động nói riêng đã được pháp luật quy 
định khá cụ thể, rõ ràng, tạo hành lang pháp 
lý quan trọng cho các cá nhân, tổ chức, cơ 
quan có thẩm quyền có thể linh hoạt khi áp 
dụng vào thực tiễn giải quyết tranh chấp. 
Tuy nhiên, hạn chế của các quy định pháp 
luật về vấn đề này là thủ tục khởi kiện còn 
khá rườm rà, phức tạp; có những quy định 
vẫn mang nặng tính hình thức như quy định 
về nội dung đơn khởi kiện. Thực tế không 
phải ai cũng biết đến các quy định này và 
không phải ai cũng viết được một đơn kiện 
đầy đủ những nội dung mà pháp luật tố 
tụng đã quy định. Vì vậy, quy định này vô 
hình chung gây khó khăn cho các bên tranh 
chấp, đặc biệt là người lao động khi muốn 
khởi kiện để giải quyết tranh chấp tại Tòa 
án. Để thực hiện được đúng và đầy đủ theo 
những yêu cầu của pháp luật về thủ tục khởi 
kiện có thể làm mất nhiều thời gian, công 
sức đối với người lao động, thậm chí là tốn 
kém chi phí để thuê bên cung cấp dịch vụ 
pháp lý viết đơn khởi kiện.

2.2. Hòa giải và chuẩn bị xét xử để giải 
quyết tranh chấp lao động cá nhân

2.2.1. Chuẩn bị xét xử sơ thẩm
Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 

203 BLTTDS năm 2015 thì thời hạn chuẩn bị 
xét xử vụ án lao động, trừ các vụ án được xét 

4  Điều 200 BLTTDS năm 2015

xử theo thủ tục rút gọn hoặc vụ án có yếu tố 
nước ngoài cụ thể như sau: Đối với các vụ 
án quy định tại Điều 32 - những tranh chấp 
về lao động thì thời hạn là 02 tháng, kể từ 
ngày thụ lý vụ án. Đối với vụ án lao động có 
tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả 
kháng, trở ngại khách quan thì Chánh án 
Tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn 
chuẩn bị xét xử nhưng không quá 01 tháng. 

Trong thời hạn chuẩn bị xét xử, tùy 
từng trường hợp, Thẩm phán ra một trong 
các quyết định sau: Công nhận sự thỏa 
thuận của các đương sự; Tạm đình chỉ giải 
quyết vụ án; Đình chỉ giải quyết vụ án; Đưa 
vụ án ra xét xử5. Trường hợp quyết định 
đưa vụ án ra xét xử thì quyết định đó phải 
được gửi cho đương sự và Viện kiểm sát 
cùng cấp trong thời hạn 03 ngày làm việc, 
kể từ ngày ra quyết định.

Trường hợp Viện kiểm sát tham gia 
phiên tòa theo quy định tại khoản 2 Điều 21 
BLTTDS năm 2015 thì Tòa án phải gửi hồ sơ 
vụ án cùng quyết định đưa vụ án ra xét xử 
cho Viện kiểm sát cùng cấp; trong thời hạn 
15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Viện 
kiểm sát phải nghiên cứu và trả lại hồ sơ 
cho Tòa án.

Có thể thấy, BLTTDS năm 2015 đã quy 
định chi tiết về các loại thời hạn thực hiện 
các thủ tục ở giai đoạn này đảm bảo việc giải 
quyết tranh chấp là nghiêm minh, khách 
quan, kịp thời, nhanh chóng. Tuy nhiên, tác 
giả cho rằng quy định chung về thời hạn 
nghiên cứu hồ sơ vụ án của Viện kiểm sát là 
15 ngày mà không căn cứ vào tính chất của 
vụ án đơn giản hay phức tạp là chưa phù 
hợp bởi lẽ ngay sau khi nhận được hồ sơ 
vụ án thì Kiểm sát viên phải thực hiện rất 
nhiều thủ tục khác nhau như nghiên cứu 
hồ sơ, trích cứu hồ sơ; báo cáo Lãnh đạo đề 
xuất quan điểm giải quyết vụ án; dự kiến 
nội dung hỏi tại phiên tòa; dự thảo bài phát 
biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa nên đối 

5  Khoản 3 Điều 203 BLTTDS năm 2015
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với những vụ án phức tạp thì khoảng thời 
gian 15 ngày là không thể đủ để Kiểm sát 
viên có thể hoàn thành việc nghiên cứu hồ 
sơ vụ án một cách toàn diện.

2.2.2. Hòa giải vụ án lao động trước khi mở 
phiên tòa xét xử 

Hoà giải vụ án lao động trước khi mở 
phiên toà có vị trí đặc biệt quan trọng trong 
quá trình giải quyết vụ án lao động. Một 
mặt đảm bảo cho các bên thực hiện quyền 
tự định đoạt của họ, mặt khác, nếu Toà án 
hoà giải thành thì quá trình tố tụng sẽ chấm 
dứt ngay khi hoà giải. Điều đó vừa giảm bớt 
gánh nặng cho Toà án, vừa tạo điều kiện tốt 
cho các bên có thể tiếp tục duy trì quan hệ 
lao động sau tranh chấp, vừa tiết kiệm được 
thời gian và tiền bạc cho Nhà nước cũng 
như cho chính các bên tranh chấp. Hoà giải 
là thủ tục bắt buộc trước khi mở phiên toà 
xét xử sơ thẩm vụ án lao động, trừ những 
vụ án không được hòa giải6 hoặc không tiến 
hành hòa giải được7 hoặc vụ án được giải 
quyết theo thủ tục rút gọn8.

Có thể thấy, so với quy định của 
BLTTDS năm 2004 thì quy định tại Điều 207 
BLTTDS năm 2015 đã mở rộng hơn những 
vụ án không tiến hành hòa giải được. Theo 
đó, những vụ án không tiến hành hòa giải 
được đã bổ sung thêm gồm: Một trong các 
đương sự đề nghị không tiến hành hòa giải; 
và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 
đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai 
mà vẫn cố tình vắng mặt. Quy định này góp 
phần đảm bảo quyền lợi của các bên tranh 
chấp, đồng thời giúp cho việc giải quyết 
tranh chấp lao động được nhanh chóng, 

6  Yêu cầu đòi bồi thường vì lý do gây thiệt hại đến tài 
sản của Nhà nước.
7  Bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã 
được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn cố 
tình vắng mặt; Đương sự không thể tham gia hòa giải 
được vì có lý do chính đáng; Một trong các đương sự 
đề nghị không tiến hành hòa giải.
8  Khoản 1 Điều 205 BLTTDS năm 2015

hiệu quả từ đó ổn định quan hệ lao động, 
phát triển sản xuất kinh doanh.

Phiên họp hòa giải phải được đảm bảo 
về thành phần tham dự9 và được tiến hành 
theo trình tự quy định tại Điều 203, Điều 
210, Điều 212 BLTTDS năm 2015. Cụ thể:

Trước khi tiến hành phiên họp, Thư ký 
Tòa án báo cáo Thẩm phán về sự có mặt, 
vắng mặt của những người tham gia phiên 
họp đã được Tòa án thông báo. Thẩm phán 
chủ trì phiên họp kiểm tra lại sự có mặt và 
căn cước của những người tham gia, phổ 
biến cho các đương sự về quyền và nghĩa 
vụ của họ theo quy định của pháp luật. Tiếp 
đến, Thẩm phán phổ biến cho các đương sự 
về các quy định của pháp luật có liên quan 
đến việc giải quyết vụ án để các đương sự 
liên hệ đến quyền, nghĩa vụ của mình, phân 
tích hậu quả pháp lý của việc hòa giải thành 
để họ tự nguyện thỏa thuận với nhau về việc 
giải quyết tranh chấp. Sau đó, các đương sự 
hoặc người đại diện hợp pháp của đương 
sự trình bày ý kiến của mình về những nội 
dung tranh chấp và đề xuất những vấn đề 
cần hòa giải. Thẩm phán xác định những 
vấn đề các bên đã thống nhất, những vấn đề 
chưa thống nhất và yêu cầu các bên đương 
sự trình bày bổ sung những nội dung chưa 
rõ, chưa thống nhất. Cuối cùng, Thẩm phán 
kết luận về những vấn đề các bên đương 
sự đã hòa giải thành và vấn đề chưa thống 
nhất.

Biên bản phải có đầy đủ chữ ký hoặc 
điểm chỉ của những người tham gia phiên 
họp, chữ ký của Thư ký Tòa án ghi biên bản 
và của Thẩm phán chủ trì phiên họp. Những 
người tham gia phiên họp có quyền được 
xem biên bản ngay sau khi kết thúc phiên 
họp, yêu cầu ghi những sửa đổi, bổ sung 
vào biên bản và ký xác nhận hoặc điểm chỉ. 
Trường hợp các đương sự thỏa thuận được 
với nhau về vấn đề phải giải quyết trong vụ 
án dân sự thì Tòa án lập biên bản hòa giải 

9  Khoản 1, 2 Điều 209 BLTTDS 2015
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thành. Biên bản này được gửi ngay cho các 
đương sự tham gia hòa giải.

Việc hòa giải được Tòa án ghi vào biên 
bản. Hết thời hạn 07 ngày kể từ ngày lập 
biên bản hòa giải thành mà không có đương 
sự nào thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận đó 
thì Thẩm phán chủ trì phiên hòa giải hoặc 
một Thẩm phán được Chánh án Tòa án 
phân công phải ra quyết định công nhận sự 
thỏa thuận của các đương sự. Trong thời hạn 
05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định 
công nhận sự thỏa thuận của các đương 
sự, Tòa án phải gửi quyết định đó cho các 
đương sự và Viện kiểm sát cùng cấp. Quyết 
định này có hiệu lực ngay sau khi ban hành, 
không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ 
tục phúc thẩm. Trong thời hạn 01 tháng, kể 
từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, 
Tòa án phải mở phiên tòa, trường hợp có lý 
do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng10.

2.3. Phiên tòa xét xử sơ thẩm giải quyết 
tranh chấp lao động cá nhân 

Phiên tòa sơ thẩm là hoạt động tố tụng 
điển hình, thể hiện tập trung nhất đặc trưng 
của hình thức tố tụng Tòa án. 

Phiên tòa sơ thẩm phải được tiến hành 
đúng thời gian, địa điểm đã được ghi trong 
quyết định đưa vụ án ra xét xử hoặc trong 
giấy báo mở lại phiên tòa trong trường hợp 
phải hoãn phiên tòa. Theo quy định tại khoản 
3 Điều 198 BLTTDS năm 2015, trong thời hạn 
01 tháng kể từ ngày có quyết định đưa vụ án 
ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trong 
trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn 
này là 02 tháng. Phiên toà sơ thẩm gồm rất 
nhiều hoạt động, trong đó có kiểm tra, xem 
xét, đánh giá toàn bộ chứng cứ đã thu thập 
được, trên cơ sở đó vận dụng đúng đắn pháp 
luật để giải quyết chính xác quyền và nghĩa 
vụ đương sự trong vụ án lao động.

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm 
bao gồm: 01 Thẩm phán và 02 Hội thẩm 

10  Khoản 4 Điều 203 BLTTDS năm 2015

nhân dân. Trong trường hợp đặc biệt thì 
Hội đồng xét xử sơ thẩm có thể gồm 02 
Thẩm phán và 03 Hội thẩm nhân dân. Đối 
với vụ án lao động thì phải có Hội thẩm 
nhân dân là người đã hoặc đang công tác 
trong tổ chức đại diện tập thể lao động hoặc 
người có kiến thức về pháp luật lao động.

So sánh quy định của BLTTDS năm 
2004, có thể thấy BLTTDS năm 2015 đã bổ 
sung thêm sự có mặt của người đã hoặc 
đang công tác trong tổ chức đại diện tập thể 
lao động hoặc người có kiến thức về pháp 
luật lao động trong việc giải quyết vụ án lao 
động. Quy định như vậy vừa đảm bảo được 
sự kiểm tra, giám sát của nhân dân trong quá 
trình xét xử sơ thẩm của Tòa án, vừa đảm 
bảo được quyền và lợi ích hợp pháp cho 
người lao động trong quá trình giải quyết 
tranh chấp, đảm bảo việc giải quyết được 
công bằng, khách quan, hiệu quả. Sự có mặt 
của người có kiến thức về pháp luật lao động 
sẽ giúp cho việc giải quyết vụ án được chính 
xác, phù hợp hơn với các quy định của pháp 
luật. Đồng thời, với việc bổ sung sự tham 
gia của Hội thẩm nhân dân là người đã hoặc 
đang công tác trong tổ chức đại diện tập thể 
lao động hoặc người có kiến thức về pháp 
luật lao động đã phần nào hiện thực hóa 
nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động đã 
được ghi nhận tại Điều 180 BLLĐ năm 2019. 
Tuy nhiên, với tư cách là một nguyên tắc của 
giải quyết tranh chấp lao động thì bên cạnh 
sự tham gia của đại diện tập thể lao động còn 
cần phải đảm bảo sự tham gia của đại diện 
sử dụng lao động (theo nghĩa là đại diện tổ 
chức) trong Hội đồng xét xử sơ thẩm (Hội 
thẩm nhân dân). Điều này là cần thiết và cần 
phải được ghi nhận chính thức trong pháp 
luật tố tụng dân sự để tạo nên sự thống nhất 
với pháp luật lao động mặc dù căn cứ vào 
quy định tại Điều 63 BLTTDS năm 2015 thì 
Tòa án nhân dân hoàn toàn có thể chủ động 
mời Hội thẩm nhân dân là người đại diện 
của NSDLĐ tham gia phiên tòa. Đây được 
coi là một trong những điểm mới tiến bộ, 
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mang tính chất nền tảng của BLTTDS năm 
2015 so với các văn bản pháp luật có liên 
quan trước đó.

Để đảm bảo cho quá trình xét xử vụ án 
lao động đạt hiệu quả thì khi Tòa án mở phiên 
tòa để xét xử, tất cả những người tham gia tố 
tụng đã được triệu tập phải tham gia phiên 
tòa, nếu những người này vắng mặt tại phiên 
tòa sơ thẩm thì tùy từng trường hợp, Tòa án 
có thể quyết định hoãn, tiếp tục xét xử hoặc 
đình chỉ giải quyết vụ án. Theo quy định tại 
Điều 227 BLTTDS năm 2015, Tòa án triệu tập 
hợp lệ lần thứ nhất, đương sự hoặc người đại 
diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp của đương sự phải có mặt; trường 
hợp có người vắng mặt thì Hội đồng xét xử 
hoãn phiên tòa, trừ trường hợp người đó có 
đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Tòa án thông 
báo cho đương sự, người đại diện, người bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự 
biết việc hoãn phiên tòa. Tòa án triệu tập hợp 
lệ lần thứ hai, đương sự hoặc người đại diện 
của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa, 
nếu vắng mặt không vì sự kiện bất khả kháng 
thì xử lý như sau:

(i) Nguyên đơn vắng mặt mà không có 
người đại diện tham gia phiên toà thì bị coi 
là từ bỏ việc khởi kiện và Tòa án ra quyết 
định đình chỉ giải quyết vụ án đối với yêu 
cầu khởi kiện của người đó, trừ trường hợp 
người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. 
Nguyên đơn có quyền khởi kiện lại, nếu 
thời hiệu khởi kiện vẫn còn;

(ii) Bị đơn không có yêu cầu phản tố, 
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 
không có yêu cầu độc lập vắng mặt mà 
không có người đại diện tham gia phiên toà 
thì Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt họ;

(iii) Bị đơn có yêu cầu phản tố vắng mặt 
mà không có người đại diện tham gia phiên 
tòa thì bị coi là từ bỏ yêu cầu phản tố và Tòa 
án quyết định đình chỉ giải quyết đối với 
yêu cầu phản tố, trừ trường hợp có đơn đề 

nghị xét xử vắng mặt. Bị đơn có quyền khởi 
kiện lại đối với yêu cầu phản tố đó theo quy 
định của pháp luật;

(iv) Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 
quan có yêu cầu độc lập vắng mặt mà không 
có người đại diện tham gia phiên toà thì bị 
coi là từ bỏ yêu cầu độc lập và Tòa án quyết 
định đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu độc 
lập của người đó, trừ trường hợp người đó 
có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc 
lập có quyền khởi kiện lại đối với yêu cầu 
độc lập đó theo quy định của pháp luật;

(v) Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của đương sự vắng mặt thì Tòa án vẫn 
tiến hành xét xử vắng mặt họ.

So sánh, đối chiếu với BLTTDS năm 
2004, có thể thấy BLTTDS năm 2015 hiện 
hành đã bổ sung thêm hướng xử lý trong 
trường hợp bị đơn không có yêu cầu phản 
tố vắng mặt và trường hợp bị đơn có yêu 
cầu phản tố vắng mặt mà không có người 
đại diện tham gia phiên tòa. Việc bổ sung 
như vậy xuất phát từ thực tiễn xét xử cũng 
như đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp 
của các đương sự trong quá trình giải quyết 
tranh chấp, đồng thời giúp cho vụ án được 
giải quyết một cách nhanh chóng, kịp thời, 
hiệu quả và minh bạch, đáp ứng được đúng 
yêu cầu mà các bên tranh chấp mong muốn 
đạt được, ổn định quan hệ lao động.

Như vậy, do tính chất quan trọng về 
địa vị tố tụng của đương sự mà pháp luật 
tố tụng dân sự phải quy định cụ thể về các 
trường hợp đương sự vắng mặt tại phiên 
tòa. Tuy nhiên, pháp luật chỉ quy định 
chung chung là triệu tập đương sự hợp lệ 
lần thứ nhất, lần thứ hai. Có quan điểm cho 
rằng: Việc triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, lần 
thứ hai không nên hiểu đơn thuần theo thứ 
tự số học, mà luôn phải gắn với hai điều 
kiện: (i) Triệu tập hợp lệ; (ii) Đương sự vắng 
mặt. Do đó, sự vắng mặt lần thứ nhất của 
đương sự được hiểu là khi đã được triệu tập 
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hợp lệ lần thứ nhất nhưng đương sự vắng 
mặt; vắng mặt lần thứ hai được hiểu là khi 
triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhưng đương 
sự vắng mặt không vì lý do bất khả kháng 
hoặc trở ngại khách quan. 

Ngoài ra, BLTTDS năm 2015 cũng chưa 
quy định rõ là khi triệu tập hợp lệ đến lần 
thứ ba, thứ tư… và đương sự có viện dẫn 
sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách 
quan thì Tòa án giải quyết như thế nào? Nếu 
hoãn phiên tòa thì được hoãn bao nhiêu 
lần khi đương sự viện dẫn sự kiện bất khả 
kháng, không ủy quyền cho người đại diện 
tham gia phiên tòa, không có đơn đề nghị 
xét xử vắng mặt và các đương sự không 
rút đơn khởi kiện/đơn phản tố/đơn yêu cầu 
độc lập? Ngoài ra, cần hiểu là về nguyên tắc 
Tòa án triệu tập hợp lệ hai lần hay tính hai 
lần cho từng đương sự khác nhau? Bởi nếu 
tính hai lần cho từng đương sự thì trường 
hợp vụ án có nhiều đương sự, Tòa án có thể 
phải hoãn phiên tòa nhiều lần do các đương 
sự vắng mặt có lý do chính đáng, không có 
người đại diện, dẫn đến thời gian xét xử kéo 
dài. Tuy nhiên, nếu quy định chỉ triệu tập 
hai lần thì không bình đẳng cho các đương 
sự về quyền tham gia tố tụng11. Do vậy, 
pháp luật cần có những quy định cụ thể, 
rõ ràng về vấn đề sự vắng mặt của những 
người tham gia tố tụng được triệu tập tham 
gia phiên tòa để các tòa án không bị lúng 
túng khi gặp phải vấn đề này cũng như tạo 
ra việc áp dụng một cách thống nhất giữa 
các tòa án, góp phần nâng cao hiệu quả của 
việc giải quyết tranh chấp, bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp của các đương sự.

Ngoài ra, cũng về vấn đề hoãn phiên 
tòa, liên quan tới quy định về sự có mặt của 
Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm đối với 

11  Nguyễn Minh Hằng, Nguyễn Thị Thu Hà (2022), 
Sự vắng mặt của đương sự tại phiên tòa sơ thẩm - Một 
số vấn đề cần trao đổi, https://tapchitoaan.vn/su-vang-
mat-cua-duong-su-tai-phien-toa-so-tham-mot-so-
van-de-can-trao-doi6441.html

những trường hợp luật định cũng còn có 
những bất cập cần phải khắc phục. Cụ thể, 
khoản 2 Điều 21 BLTTDS năm 2015 quy định: 
“Viện kiểm sát tham gia các phiên họp sơ thẩm 
đối với các việc dân sự; phiên tòa sơ thẩm đối với 
những vụ án do Tòa án tiến hành thu thập chứng 
cứ hoặc đối tượng tranh chấp là tài sản công, lợi 
ích công cộng, quyền sử dụng đất, nhà ở hoặc 
có đương sự là người chưa thành niên…”. Tuy 
nhiên, khoản 1 Điều 232 BLTTDS năm 2015 
quy định về việc có mặt của Kiểm sát viên: 
“Kiểm sát viên được Viện trưởng Viện kiểm sát 
cùng cấp phân công có nhiệm vụ tham gia phiên 
tòa; nếu Kiểm sát viên vắng mặt thì Hội đồng 
xét xử vẫn tiến hành xét xử, không hoãn phiên 
tòa”. Mặt khác, theo quy định tại Điều 233 
BLTTDS năm 2015 thì các trường hợp luật 
quy định hoãn phiên tòa lại không có liệt kê 
trường hợp vắng Kiểm sát viên.

Như vậy, trong trường hợp Kiểm sát 
viên vắng mặt dù có hay không có lý do 
chính đáng thì Hội đồng xét xử vẫn tiến 
hành xét xử mà không hoãn phiên tòa, điều 
này ảnh hưởng đến việc phát hiện những 
vi phạm, sai sót của Hội đồng xét xử và của 
những người tham gia tố tụng khác, gây 
khó khăn cho công tác kiến nghị, kháng 
nghị của Viện kiểm sát nhân dân. Đồng 
thời, việc quy định về trường hợp Kiểm sát 
viên vắng mặt tại phiên tòa, mà Hội đồng 
xét xử vẫn tiến hành xét xử bình thường sẽ 
ảnh hưởng đến vị trí, vai trò của Viện kiểm 
sát nhân dân trong tố tụng dân sự.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lao động 
phải trải qua các bước như sau:

Bước 1: Bắt đầu phiên Toà sơ thẩm bao 
gồm các thủ tục: Khai mạc phiên toà; Giải 
quyết yêu cầu thay đổi người tiến hành tố 
tụng, người giám định, người phiên dịch; 
Xem xét, quyết định hoãn phiên toà khi có 
người vắng mặt; Bảo đảm tính khách quan 
của người làm chứng; Hỏi đương sự về việc 
thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu; Xem xét việc 
thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu; Thay đổi địa 
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vị tố tụng; Công nhận sự thỏa thuận của 
các đương sự (từ Điều 239 đến Điều 246 
BLTTDS năm 2015).

Bước 2: Thủ tục tranh tụng tại phiên tòa 
sơ thẩm được quy định rất chi tiết từ Điều 
247 đến Điều 263 BLTTDS năm 2015.

Hội đồng xét xử nghe lời trình bày của 
các đương sự. Chủ toạ phiên toà, Hội thẩm 
nhân dân, những người tiến hành tố tụng 
và tham gia tố tụng khác lần lượt hỏi về tình 
tiết cụ thể của vụ tranh chấp… Tiếp đó, Hội 
đồng xét xử công bố tài liệu của vụ án. Chủ 
toạ sẽ yêu cầu người giám định trình bày 
kết luận về vấn đề được giao giám định; 
nếu các tình tiết của vụ án đã được xem xét 
đầy đủ và những người tham gia phiên toà 
không có yêu cầu gì thêm, việc hỏi tại phiên 
toà kết thúc.

Tranh tụng tại phiên toà là hoạt động 
quan trọng tại phiên toà để các đương sự 
bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Việc tranh 
luận dân chủ và công khai tại phiên toà góp 
phần làm rõ sự thật khách quan của vụ án, 
giúp Toà án hiểu rõ và ra những phán quyết 
chính xác và đúng pháp luật. Trình tự phát 
biểu khi tranh luận được thực hiện như sau: 
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
của nguyên đơn phát biểu; Nguyên đơn có 
quyền bổ sung ý kiến; Trong trường hợp 
cơ quan, tổ chức khởi kiện thì đại diện cơ 
quan, tổ chức trình bày ý kiến; Người bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn 
phát biểu; Bị đơn có quyền bổ sung ý kiến; 
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 
phát biểu; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 
quan có quyền bổ sung ý kiến.

Bước 3: Nghị án và tuyên án được quy 
định từ Điều 264 đến Điều 269 BLTTDS 
năm 2015. 

Thủ tục nghị án và tuyên án được xem 
là bước cuối cùng của phiên toà sơ thẩm. 
Thông qua nghị án, Hội đồng xét xử căn 
cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được kiểm tra, 

xem xét tại phiên toà, kết quả việc hỏi tại 
phiên toà và phải xem xét đầy đủ ý kiến của 
những người tham gia tố tụng, Kiểm sát 
viên. Chỉ có các thành viên của Hội đồng 
xét xử mới có quyền nghị án. Khi nghị án, 
các thành viên của Hội đồng xét xử phải 
giải quyết tất cả các vấn đề của vụ án bằng 
cách biểu quyết theo đa số về từng vấn đề. 
Hội thẩm nhân dân biểu quyết trước, Thẩm 
phán biểu quyết sau cùng. Người có ý kiến 
thiểu số có quyền trình bày ý kiến của mình 
bằng văn bản và được đưa vào hồ sơ vụ 
án. Trong quá trình nghị án, nếu xét thấy 
có tình tiết của vụ án chưa được xem xét, 
việc hỏi chưa đầy đủ hoặc cần xem xét thêm 
chứng cứ thì Hội đồng xét xử quyết định trở 
lại việc hỏi và tranh luận. Quy định như vậy 
mở rộng khả năng tranh tụng và bảo đảm 
mọi tình tiết của vụ án đều được làm sáng 
tỏ để Hội đồng xét xử có thể ra quyết định 
đúng đắn.

So với quy định của BLTTDS năm 2004 
về việc ra bản án, có thể thấy BLTTDS năm 
2015 đã quy định cụ thể, rõ ràng những nội 
dung cần có trong bản án. Điều này tạo nên 
sự thống nhất, hiệu quả trong việc áp dụng 
pháp luật của các tòa án, góp phần tạo ra 
một bản án hiệu quả, dễ hiểu, đầy đủ nội 
dung và có tính khả thi cao. Tuy nhiên, ở 
giai đoạn này, pháp luật tố tụng quy định: 
“Ngay sau khi kết thúc phiên tòa, Kiểm sát viên 
phải gửi văn bản phát biểu ý kiến cho Tòa án để 
lưu vào hồ sơ vụ án” là không hợp lý và khó 
thực hiện. Bởi lẽ, khi tham gia phiên tòa, 
phiên họp, Kiểm sát viên phải chuẩn bị sẵn 
dự thảo bài phát biểu dựa trên các chứng cứ 
có trong hồ sơ vụ án. Thế nhưng, có nhiều 
phiên tòa xuất hiện tình tiết, chứng cứ mới 
dẫn đến việc Kiểm sát viên phát biểu ý kiến 
không giống như dự thảo đã soạn sẵn mà 
phải chỉnh sửa bài phát biểu căn cứ vào tài 
liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án và diễn 
biến trực tiếp tại phiên tòa. Mặt khác, bài 
phát biểu còn phải được đóng dấu của Viện 
kiểm sát. Vì vậy, Kiểm sát viên không thể 
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gửi bài phát biểu bằng văn bản cho Tòa án 
ngay khi kết thúc phiên tòa được.

3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện 
pháp luật về trình tự, thủ tục sơ thẩm trong 
giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tại 
Tòa án 

Phương thức Tòa án đã được sử dụng 
để giải quyết tranh chấp dân sự nói chung 
và giải quyết TCLĐCN nói riêng trong 
một thời gian dài và trên thực tế đã để lại 
tác động tích cực góp phần chấm dứt các 
TCLĐCN xảy ra. Tuy nhiên, các TCLĐCN 
có xu hướng ngày càng gia tăng về số lượng 
và tính chất cũng như mức độ phức tạp ngày 
càng cao, trong khi đó qua phân tích thực 
trạng pháp luật nhận thấy không ít các quy 
định của pháp luật về giải quyết TCLĐCN 
tại tòa án theo thủ tục sơ thẩm tỏ ra bất cập. 
Vì vậy, để quá trình giải quyết TCLĐCN 
tại Tòa án đạt hiệu quả thì các quy định về 
trình tự, thủ tục sơ thẩm trong giải quyết 
tranh chấp tại tòa án cần được sửa đổi, bổ 
sung. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, đối với quy định về khởi kiện và 
thụ lý giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Để khắc phục bất cập trong quy định 
của BLTTDS năm 2015 và Điều 12 Thông 
tư liên tịch số 02/2016/TTLT-VKSNDTC-
TANDTC ngày 31/8/2016 quy định việc phối 
hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án 
nhân dân trong việc thi hành một số quy 
định của BLTTDS khi chưa quy định trong 
thời hạn bao lâu thì Tòa án phải gửi văn bản 
trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu cho Viện 
kiểm sát, dẫn đến việc Tòa án gửi văn bản trả 
lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu không thống 
nhất về thời hạn, tác giả kiến nghị sửa đổi, bổ 
sung quy định tại khoản 2 Điều 192 BLTTDS 
năm 2015 như sau: “Khi trả lại đơn khởi kiện 
và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho người khởi 
kiện, Thẩm phán phải có văn bản nêu rõ lý do trả 
lại đơn khởi kiện, đồng thời gửi cho Viện kiểm 
sát cùng cấp trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày 
trả lại đơn khởi kiện…”. Như vậy sẽ đảm bảo 

quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện 
và tính thống nhất về thời hạn khi gửi văn 
bản trả lại đơn khởi kiện cho Viện kiểm sát.

Thứ hai, đối với quy định về hòa giải và 
chuẩn bị xét xử giải quyết tranh chấp lao động 
cá nhân

Để khắc phục hạn chế, bất cập của pháp 
luật hiện hành về thời hạn nghiên cứu hồ 
sơ của Viện kiểm sát trong giai đoạn chuẩn 
bị xét xử đã được nêu và phân tích tại mục 
1, từ đó giúp việc nghiên cứu hồ sơ vụ án 
của Kiểm sát viên được toàn diện, đảm bảo 
tính chính xác trong áp dụng pháp luật thì 
khoản 2 Điều 220 BLTTDS 2015 cần được 
sửa đổi, bổ sung theo hướng phân chia thời 
gian nghiên cứu hồ sơ vụ án căn cứ vào tính 
chất đơn giản hay phức tạp của vụ án. Theo 
đó, có thể quy định như sau: “Quyết định 
đưa vụ án ra xét xử phải được gửi cho đương 
sự và Viện kiểm sát cùng cấp trong thời hạn 03 
ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định.

Trường hợp Viện kiểm sát tham gia phiên 
tòa theo quy định tại khoản 2 Điều 21 của Bộ 
luật này thì Tòa án phải gửi hồ sơ vụ án cùng 
quyết định đưa vụ án ra xét xử cho Viện kiểm 
sát cùng cấp; trong thời hạn 15 ngày và tối đa 
không quá 30 ngày đối với những vụ án phức 
tạp, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Viện kiểm sát 
phải nghiên cứu và trả lại hồ sơ cho Tòa án.”

Thứ ba, đối với quy định về sự có mặt, vắng 
mặt của đương sự, kiểm sát viên tại phiên tòa sơ 
thẩm giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Đối với đương sự
Để khắc phục hạn chế của pháp luật 

tố tụng dân sự hiện hành khi chỉ quy định 
chung chung là triệu tập đương sự hợp lệ 
lần thứ nhất, lần thứ hai dẫn đến những 
cách hiểu và áp dụng khác nhau để hoãn 
phiên tòa, tác giả kiến nghị sửa đổi quy 
định rõ tại khoản 2 Điều 227 BLTTDS 
năm 2015 như sau: “Tòa án triệu tập hợp 
lệ lần thứ hai trở đi, đương sự hoặc người 
đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên 
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tòa, trừ trường hợp họ có đơn đề nghị xét xử 
vắng mặt; nếu vắng mặt vì sự kiện bất khả 
kháng hoặc trở ngại khách quan thì Tòa án có 
thể hoãn phiên tòa, nếu không vì sự kiện bất 
khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì xử lý 
như sau:…” để xác định các trường hợp 
triệu tập hợp lệ lần thứ ba, thứ tư… đều 
áp dụng tương tự. Ngoài ra, nên hướng 
dẫn về số lần vắng mặt cho từng đương 
sự trong vụ án để có thể đảm bảo nguyên 
tắc xét xử công bằng.

Đối với Kiểm sát viên
Để đảm bảo tính nghiêm minh của 

pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án 
dân sự nói chung và giải quyết tranh chấp 
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất nói riêng; đảm bảo đúng chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát mà 
Hiến pháp năm 2013 đã ghi nhận, tác giả 
kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định 
của BLTTDS 2015, cụ thể như sau:

(i) Sửa đổi khoản 1 Điều 232 BLTTDS 
năm 2015 theo hướng quy định về việc có 
mặt của Kiểm sát viên là điều kiện cần để 
tiến hành phiên tòa xét xử, theo đó quy 
định: “Kiểm sát viên được Viện trưởng Viện 
kiểm sát cùng cấp phân công có nhiệm vụ tham 
gia phiên tòa; nếu Kiểm sát viên vắng mặt thì 
Hội đồng xét xử phải hoãn phiên tòa”.

(ii) Sửa đổi quy định tại Điều 233 
BLTTDS năm 2015 theo hướng bổ sung 01 
trường hợp hoãn phiên tòa là trường hợp 
trường hợp vắng mặt Kiểm sát viên. Theo 
đó, khoản 1 Điều 233 quy định là: “Hội đồng 
xét xử quyết định hoãn phiên tòa trong các 
trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 56, khoản 
2 Điều 62, khoản 2 Điều 84, Điều 227, khoản 2 
Điều 229, khoản 2 Điều 230, khoản 2 Điều 231, 
khoản 1 Điều 232 và Điều 241 của Bộ luật này. 
Thời hạn hoãn phiên tòa là không quá 01 tháng, 
đối với phiên tòa xét xử vụ án theo thủ tục rút 
gọn là không quá 15 ngày, kể từ ngày ra quyết 
định hoãn phiên tòa.”

Thứ tư, đối với quy định về việc gửi bài 

phát biểu bằng văn bản của Kiểm sát viên cho 
Tòa án ngay khi kết thúc phiên tòa

Để khắc phục sự bất hợp lý trong quy 
định của Điều 262 BLTTDS năm 2015; đảm 
bảo tính hợp pháp của văn bản do cơ quan 
có thẩm quyền ban hành, cần quy định thời 
hạn gửi bài phát biểu mới hợp lý và phù 
hợp với thực tiễn. Theo đó, cần sửa đổi quy 
định của Điều 262 như sau: “Sau khi những 
người tham gia tố tụng phát biểu tranh luận và 
đối đáp xong, Kiểm sát viên phát biểu ý kiến về 
việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, 
Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và của người 
tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ 
án kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội 
đồng xét xử nghị án và phát biểu ý kiến về việc 
giải quyết vụ án.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ khi 
kết thúc phiên tòa, Kiểm sát viên phải gửi văn 
bản phát biểu ý kiến cho Tòa án để lưu vào hồ 
sơ vụ án.”./.
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